
REVISION 2 

Number 1-10 

1. Read the number word and write ( Đọc và viết số đúng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Look, count and match ( Nhìn, đếm và nối với nhau) 
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PHONICS 

3. Look and write beginning letters ( Nhìn tranh và viết chữa cái đầu) 

 
 
                                     
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  4. Circle he odd one out ( Khoanh tròn 1 tranh khác âm ) 
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VOCABULARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Animals                                                              Things 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Write the words in the correct box ( Viết từ vào đúng cột ) 

 

 

ant                igloo          fox              glass           bed             horse     

 

 

 

bear           ball       gorilla        goat      clock          jacket 

       bear 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glass 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Reorder the letters ( Sắp xếp các chữ cái theo trật tự đúng) 

 

1/                                                                 2/ 

                     l  l o d           ……………                                    a h  t         …………… 

 

3/                                                                 4/ 

                     o  t  w         …………….                                i  s  x         …………. 

6. Color by number( tô màu theo số cho sẵn) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


